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 Họ tên học sinh: ................................................................. 	Lớp: .................

	Điểm
Điểm đọc:……
Điểm viết:......
Điểm chung:…..

	Giáo viên coi
…………………………
…………………………

	Giáo viên chấm
…………………………….
…………………………….



 A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
    Giáo viên cho học sinh đọc các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt 4 tập 2 (Từ tuần 19 đến tuần 34 ), kết hợp trả lời một câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu. 
II. Đọc thầm bài Anh hùng thật sự và khoanh vào ý đúng nhất hoặc làm bài tập: (7 điểm) 
ANH HÙNG THỰC SỰ
Có một ông lão sống cùng ba người con trai. Cả ba đều khỏe mạnh, giỏi giang. Biết mình sắp đến ngày vĩnh biệt cõi đời, ông gọi các con lại và nói:
- Ta có ba con nhưng chỉ có một viên kim cương làm báu vật từ nhiều đời để lại. Bây giờ, các con hãy đi, rồi về sau một tuần. Khi đó cha sẽ trao cho người xứng đáng nhất.
Đúng một tuần sau, họ trở về. Người con cả báo với cha: anh đã mang một nửa tài sản của mình chia cho những người nghèo khổ. Người con thứ hai kể anh đã cứu một bé gái sắp chết đuối. Ông lão tỏ vẻ rất hạnh phúc. Ông trìu mến nhìn sang người con thứ ba:
- Còn con, con mang được gì về?
Anh thưa:
- Con thấy một người đàn ông say rượu nằm bên bờ vực sâu. Chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm anh ta rơi xuống vực. Con đã xốc anh ta ra khỏi chỗ đó. Cha biết đó là ai không? Là San-chô, kẻ thù của gia tộc ta. Đã có vài lần, anh ta đe dọa sẽ giết con, nếu có cơ hội. San-chô tỉnh dậy, nhìn con đăm đăm. Rồi chúng con khoác tay nhau cùng về. Bây giờ, con đã hiểu mỗi người xung quanh ta đều có thể làm bạn, dù trước đó là kẻ thù.
     Ông lão cầm viên kim cương đặt vào tay người con thứ ba và nói:
     - Con quả là một người anh hùng thật sự, con trai ạ!
(Theo Báo Thiếu niên Tiền phong) 
Câu 1.  Ông lão sống với mấy người con trai? (0,5 điểm)
A. 3                                  B. 2                          C.4                                D.5
Câu 2. Lúc sắp mất, ông lão nói sẽ trao viên kim cương cho ai? (0,5 điểm)
A. Người con út của ông.   
B. Người con mà ông thấy xứng đáng nhất.
C. Người con trai cả của ông.
D. Những người nghèo khổ.
Câu 3. Tại sao ông cụ xem người con trai thứ ba là “người anh hùng thực sự’’? (0,5 điểm)
A. Anh đã cứu người đàn ông say rượu khỏi bị rơi xuông vực sâu.
B. Anh biết nhường nhịn không kể lể, không tranh giành.
C. Anh là một người cao thượng, biết vượt qua lòng hận thù.
D. Anh đã chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Câu 4. Theo em câu chuyện muốn gửi gắm điều gì tới bạn đọc? (0,5 điểm)
A. Phải biết đem tài sản của mình chia sẻ cho người nghèo khổ.
B. Phải can đảm, chiến thắng nỗi sợ hãi để cứu người bị tai nạn.
C. Phải biết cứu trợ và giúp đỡ người nghèo khổ.
D. Phải biết sống cao thượng, biết tha thứ, biết thêm bạn bè bớt thù.
Câu 5. Em hãy tìm lời nói trực tiếp trong bài văn trên: (1 điểm)
			
Câu 6. Dùng dấu / để ngăn cách hai thành phần chính trong các câu sau và ghi CN dưới chủ ngữ, VN dưới vị ngữ: (1 điểm)
            Đúng một tuần sau, họ trở về.
	
Câu 7. Viết mỗi từ in đậm trong đoạn văn dưới đây vào nhóm thích hợp: (1,5 điểm)
Núi Hàm Rồng nằm ngay sát cạnh thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ngọn núi này tuy không quá cao nhưng nếu đứng trên đỉnh núi, du khách sẽ ngắm được toàn cảnh Sa Pa, thung lũng Mường Hoa, Sa Pả, bản Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói đầy vẻ mờ ảo. Đặc biệt ngày nay, nó thực sự được xem như một thắng cảnh đầy hoa trái.
(Theo Nguyên Vy)
- Danh từ chung: 	
	
- Danh từ riêng: 	
	
Câu 8. Em hãy đặt một câu có sử dụng trạng ngữ chỉ thời gian. (1,5 điểm)

			
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
2. Tập làm văn (10 điểm) 
Cây xanh vừa làm đẹp cho cảnh quan thiên nhiên vừa được ví như chiếc máy điều hòa khí hậu. Em hãy viết bài văn miêu tả một cây ở sân trường em.







































ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
NĂM HỌC 2023-2024
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Đọc trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, tốc độ đạt yêu cầu, trả lời đúng câu hỏi đạt 3điểm. Tùy theo mức độ đọc của học sinh mà giáo viên trừ điểm.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) 
Câu 1.A
Câu 2. B
B. Người con mà ông thấy xứng đáng nhất.
Câu 3. (0,5 điểm) 
C. Anh là một người cao thượng, biết vượt qua lòng hận thù.
Câu 4. (1 điểm) 
D. Phải biết sống cao thượng, biết tha thứ, biết thêm bạn bè bớt thù.
Câu 5. (1 điểm) HS tìm được  câu có lời nói trực  tiếp đạt 1đ.
Câu 6. (1 điểm)
 Đúng một tuần sau, họ/ trở về.
                                 CN       VN
Câu 7. (1 điểm)
- Danh từ chung: thị trấn; núi, du khách, sương khói, thắng cảnh, hoa trái. 
- Danh từ riêng: Hàm rồng, Lào Cai, Sa Pa, Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn.
Câu 8. 1,5 điểm (HS đặt câu có trạng ngữ chỉ thời gian) 

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM) 
1.Dành 2 đ cho bài viết sạch đẹp, không mắc quá 2 lỗi chính tả.
2.Phần viết văn đạt (8 điểm) 
- Trình bày dưới dạng một bài văn, miêu tả cây ở sân trường em, câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng. 
- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu. Cụ thể như sau:

Mở bài:1,5 đ
- Giới thiệu  tên cây trên sân trường em.
Thân bài:5 đ
- Tả bao quát về cây
-Miêu tả chi tiết về cây.
-Tả hoạt động của con người bên cây.
Kết bài (1,5 đ)
- Nêu suy nghĩ, tình cảm của em đối với cây
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